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A. BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH

Câu 1: Viết phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau, ghi điều kiện nếu có:

a/    

FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4 

Fe




        Fe

                   

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3  
b/    Al2O3  →  Al →  Al2(SO4)3 → AlCl3 → Al(NO​3)3  → Al → NaAlO2
c/    S  →  SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 → Cu

Câu 2: Có các chất sau, dựa vào mối quan hệ giữa các chất vô cơ lập các dãy biến hóa có thể thực hiện được.

a/    Cu , Cu(OH)2 , CuO, CuSO4 

b/    Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3 
Viết phương trình hoá học của phản ứng.

Câu 3: Nhận biết các chất sau để riêng biệt bằng phương pháp hóa học:

a/ dd: H2SO4, HCl, NaNO3, NaCl

b/ chất rắn: Na2O, MgO, P2O5, Al2O3

c/ dd: NaOH, H2SO4, BaCl2, NaCl  

d/ bột: Al, Fe, Mg, Ag

Câu 4:  Nêu hiện tượng quan sát được và giải thích hiện tượng:

a/ Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4
b/ Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3
c/ Cho bột nhôm, bột sắt lần lượt vào các ống nghiệm chứa dung dịch HCl

d/ Cho bột nhôm, bột sắt lần lượt vào các ống nghiệm chứa dung dịch NaOH

Câu 5: Bổ túc các phương trình hoá học sau:
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Câu 6:
1. Tinh chế bột sắt từ hỗn hợp bột sắt vaø bột nhoâm baèng phöông phaùp hoùa hoïc.

2. Tinh cheá vuïn ñoàng töø hoãn hôïp vuïn caùc kim loaïi sau: Cu, Zn, Fe.

3. Coù dd muoái AlCl3 laãn taïp chaát laø CuCl2. Neâu phöông phaùp hoùa hoïc laøm saïch muoái Nhoâm.

Câu 7: các chất: Fe, Cu(OH)2, HCl, Na2CO3, hãy viết các PTHH điều chế:

a. Dd FeCl2.

b. Dd CuCl2.

c. Khí CO2.

d. Cu kim loaïi.

Câu 8: Từ các chất: CaO, Na2CO3 và H2O, viết PTHH điều chế dd NaOH.
B. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
Bài 1: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 150ml dd HCl. Sau phản ứng thu được 10,08 l khí (đktc).

a) Viết PTHH.

b) Tính khối lượng mạt sắt tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng.
d) Tính nồng độ mol của dd muối thu được.
Bài 2: 6,72 l khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 600ml dd Ba(OH)2, sản phẩm tạo thành là BaCO3 và nước. 
a) Tính nồng độ mol của dd Ba(OH) đã dùng.

b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 3: Trung hòa dd KOH 2M bằng 250ml HCl 1,5M.

a) Tính thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng.

b) Tính nồng độ mol của dd muối thu được sau phản ứng.

c) Nếu thay dd KOH bằng dd NaOH 10% thì cần phải lấy bao nhiêu gam dd NaOH để trung hòa hết lượng axit trên.

Bài 4: Ngâm 1 lá kẽm trong 32g dd CuSO4 10% cho tới khi kẽm không thể tan được nữa.

a) Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

b) Xác định nồng độ % của dd sau phản ứng.

Bài 5: Trung hòa dd KOH 5,6% (D = 10,45g/ml) bằng 200g dd H2SO​4 14,7%.

a) Tính thể tích dd KOH cần dùng.

b) Tính C% của dd muối sau phản ứng.

Bài 6: Cho dd NaOH 2M tác dụng hoàn toàn với 3,36l khí clo (đktc).

a) Tính thể tích dd NaOH tham gia phản ứng.

b) Tính nồng độ các chất sau phản ứng. (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể).

Bài 7: Cho 7,75g natri oxit tác dụng với nước, thu được 250ml dd bazơ.

a) Tính nồng độ mol của dd bazơ thu được.

b) Tính khối lượng dd H2SO4 20% cần dùng để trung hòa hết lượng bazơ nói trên. Từ đó tính thể tích dd H2SO4 đem dùng, biết D(dd H2SO4) = 1,14g/ml.

Bài 8: Hòa tan 21,1g hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng 200g dd HCl (vừa đủ) thu được dd B và 4,48 l khí H2.

a) Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.

b) Tính C% của dd HCl đã dùng.

c) Tính C% muối có trong dd B.

Bài 9: Cho 21g hỗn hợp bột nhôm và nhôm oxit tác dụng với dd HCl dư làm thoát ra 13,44 l khí (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

b) Tính thể tích dd HCl 36% (D = 1,18g/ml) để hòa tan vừa đủ hỗn hợp đó.
Bài 10: Cho 15,75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO​4 loãng dư, thu được 33,6l khí (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Tính khối lượng dd muối thu được.
Bài 11: Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO vào 150ml dd HCl 2M.

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu.

b) Tính khối lượng dd H2SO​4 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên.

Bài 12: Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Lọc lấy phần chất rắn không tan cho phản ứng với dd H2SO​4 đặc, nóng thu được 1,12 l khí (đktc). Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp đầu.

Bài 13: Dẫn từ từ 3,136 l khí CO2​ (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3.

a) Chất nào đã lấy dư, dư bao nhiêu lít (hoặc gam)?

b) Tính khối lượng muối thu được.

Bài 14: Cho 3,92g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 10% (D = 1,12g/ml).

a) Tính khối lượng kim loại mới tạo thành.

b) Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng. (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể).
 Bài 15: Trộn 60ml dd có chứa 4,44g CaCl2​ với 140ml dd có chứa 3,4g AgNO3.

a) Cho biết hiện tượng quan sát được và viết PTHH.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính CM của chất còn lại trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể.

Bài 16: Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo (dư) tạo thành 23,4g muối. Xác định tên kim loại A, biết A có hóa trị I.

Bài 17: Cho 0,6g một kim loại hóa trị II tác dụng với nước tạo ra 0,336 l khí H2 (đktc). Tìm tên kim loại đó.
Bài 18: Nhúng 1 lá nhôm vào dd CuSO4. Sau một thời gian lấy lá nhôm ra khỏi dd thì thấy khối lượng dd giảm 1,38g. 

a) Tính khối lượng nhôm đã phản ứng.

b) Tính khối lượng muối nhôm tạo thành.
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Đề - 1
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu tính chất hóa học của muối. Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 2 (2,5 điểm):
a. Hãy phân biệt các dung dịch sau: HNO3 , H2SO4, NaOH, Ca(OH)2
b. Hãy sắp xếp các kim loại sau theo chiều hoạt động hóa học giảm dần

Na, Mg, Fe, Zn, Cu.

Câu 3 (2 điểm): Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. 

 Fe           Fe2O3            FeCl3            Fe(OH)3           Fe2O3          

Câu 4 (3 điểm): Cho 7,84g bột sắt vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,12g/ml).

a. Tính khối lượng kim loại mới tạo thành.
b. Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng. (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể)
        Đề - 2
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu tính chất hóa học của axit. Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 2 (2,5 điểm):
a. Hãy phân biệt các dung dịch sau: HCl, H2SO4, KOH, Ba(OH)2 

b. Hãy sắp xếp các kim loại sau theo chiều hoạt động hóa học giảm dần

Na, Fe, Al,  Ag, Cu.

Câu 3 (2 điểm): Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. 

                             Al              Al2O3            AlCl3          Al(OH)3           Al2O3
Câu 4 (3 điểm): Dẫn từ từ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 17,92 gam KOH, sản phẩm là muối K2CO3 duy nhất.

a. Viết phương trình phản ứng.                                                
b. Chất nào còn dư, khối lượng là bao nhiêu? 

c. Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng.              
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